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Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¶i thiÖn hÖ thèng 

thèng kª lao ®éng ë ViÖt Nam 

TS. Phạm Đăng Quyết (*) 

                          
( *)
 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hống kê lao động là một phần quan 

trọng của hệ thống thông tin cần 

thiết cho việc tìm hiểu thị trường lao động, 

tình hình và thái độ của những người tham 

gia vào thị trường lao động. Chúng được sử 

dụng để xác định về mặt lượng thông tin thị 

trường lao động về việc làm, thất nghiệp và 

thiếu việc làm, bao gồm cả khu vực phi 

chính thức và thu nhập từ việc làm, chỗ làm 

việc trống, thời giờ làm việc.  

Hệ thống thống kê lao động được dựa 

trên sự tập hợp các số liệu thống kê hoà 

hợp với nhau, nhận được từ các nguồn 

quốc gia. Hệ thống này bao gồm hệ thống 

báo cáo thống kê hành chính (đặc biệt hữu 

ích đối với dữ liệu về tuyển dụng, và đăng 

ký thất nghiệp), và các cuộc điều tra thống 

kê, trong đó có điều tra hộ gia đình về lực 

lượng lao động, điều tra cơ sở sản xuất kinh 

doanh, và điều tra lần theo dấu vết.  

Điều tra hộ gia đình về lực lượng lao 

động là phương pháp thu thập thông tin cần 

thiết toàn diện nhất cho phân tích thị trường 

lao động. Điều tra thường cố gắng lấy mẫu 

tất cả thành viên lớn tuổi trong hộ gia đình, 

xem họ đang làm việc, thất nghiệp hay đã ra 

khỏi lực lượng lao động. 

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh có 

hai dạng. Một dạng thu thập số liệu thống kê 

toàn bộ từ các nhà quản lý doanh nghiệp. 

Dạng điều tra này là hữu ích đối với dữ liệu 

về số lượng lao động, chi phí lao động, giá trị 

tăng thêm, giá cả sản xuất, v.v…, đối với việc 

tính toán đơn vị chi phí lao động và lập bảng 

số liệu thống kê theo khu vực, sở hữu, quy 

mô, v.v… Song để phân tích thị trường lao 

động chi tiết hơn, cần phải thu thập thông tin 

từ mẫu những người công nhân. Thông tin 

như vậy có thể là tin cậy hơn so với thu thập 

trong các cuộc điều tra hộ gia đình.  

Điều tra lần theo dấu vết có mục đích 

phát hiện điều gì xảy ra đối với những người 

đã tốt nghiệp các chương trình đào tạo riêng 

biệt trong thị trường lao động để đo ảnh 

hưởng của những đào tạo đó. 

Báo cáo thống kê là một cách thức để 

thu thập dữ liệu từ hệ thống hành chính. 

Thông tin thống kê trước tiên được thu thập 

bởi cán bộ cấp xã theo mẫu biểu riêng biệt. 

Các biểu mẫu này được thu thập bởi cán bộ 

cấp huyện và chuyển cho cơ quan cấp tỉnh. 

Cuối cùng, báo cáo sẽ được chuyển đến 

đầu mối ở cấp Bộ, dữ liệu được xử lý. Trong 

trường hợp dữ liệu thu thập bởi các Bộ mà 

do Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm, dữ 

liệu được chuyển qua Tổng cục để thẩm 

định và công bố.  

Ở Việt Nam có ba cơ quan thu thập và 

tổng hợp số liệu thống kê lao động chủ yếu 

là Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Tổng cục Thống kê đóng vai trò 

chủ chốt trong lĩnh vực thu thập dữ liệu. 

Điều này bao hàm không chỉ trong giới hạn 

của việc thu thập dữ liệu, mà còn cả trong 

việc chuẩn hoá các khái niệm đối với các 

hoạt động thu thập dữ liệu được thực hiện ở 

Việt Nam. Có phương pháp luận vững chắc 

Tổng cục sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc cải 

thiện chất lượng điều tra. 

T 
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Thông tin thống kê lao động có được từ 

Tổng cục Thống kê rất đa dạng bao gồm 

các ấn phẩm về tổng điều tra dân số, điều 

tra biến động dân cư, điều tra toàn bộ các 

doanh nghiệp, điều tra mức sống dân cư, 

Niên giám thống kê, v.v…. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hàng năm đã tiến hành cuộc điều tra hộ gia 

đình về lao động việc làm (lực lượng lao 

động) với sự tham gia phối hợp của Tổng 

cục Thống kê từ năm 1996. Các cuộc điều 

tra này cung cấp một nguồn dữ liệu toàn 

diện và phong phú về việc làm, thiếu việc 

làm và thất nghiệp. Điều tra đã sử dụng các 

khái niệm chuẩn thống kê lao động của ILO, 

do đó kết quả số liệu điều tra so sánh được 

với chuẩn quốc tế. Từ năm 2007 điều tra lao 

động việc làm được chuyển cho Tổng cục 

Thống kê chủ trì thực hiện, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sẽ tập trung vào việc 

thu thập số liệu về cầu lao động. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo không tiến 

hành các cuộc điều tra thường xuyên ngoại 

trừ một số cuộc điều tra cụ thể. Năm 2001 

Bộ Giáo dục và Đào tạo có tiến hành một 

lần cuộc điều tra lần theo dấu vết sinh viên 

tốt nghiệp trong khuôn khổ của Dự án giáo 

dục đại học do Ngân hàng thế giới tài trợ. 

Thông thường Bộ sử dụng kết quả điều tra 

được thực hiện bởi Tổng cục Thống kê và 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đặc 

biệt là điều tra lao động việc làm và điều tra 

mức sống dân cư. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

thu thập dữ liệu giáo dục thông qua hệ 

thống báo cáo thống kê. Dữ liệu của các 

trường phổ thông được thu thập vào đầu 

năm học (10 tháng Mười), giữa năm học (30 

tháng Giêng) và cuối năm học (30 tháng 

Bảy). Báo cáo thống kê về giáo dục trung 

học chuyên nghiệp và cao đẳng, đại học 

được thu thập vào cuối năm.  

Đối với các Bộ, hệ thống báo cáo thống 

kê là cần thiết để cung cấp số liệu, đặc biệt 

là cho việc quản lý hàng ngày nhưng các 

phương pháp thực hiện chế độ báo cáo hiện 

hành vẫn dựa vào mô hình hành chính kế 

hoạch hoá tập trung. Việc thu thập và trình 

bày các số liệu thống kê lao động dựa trên 

các báo cáo thống kê này thường không đầy 

đủ mà lý do chủ yếu là thiếu nghiệp vụ thống 

kê. Các hệ thống báo cáo thường là rất 

cồng kềnh, và chất lượng số liệu thì không 

tốt. Vì vậy, các hệ thống báo cáo thống kê 

lao động cần phải được đổi mới và cải tiến 

để cung cấp thông tin cần thiết trong nền 

kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.   

Mặc dù hệ thống thống kê lao động ở 

nước ta đã và đang cung cung cấp các 

thông tin cần thiết để đánh giá các chương 

trình, chính sách, dự án đang được thực 

hiện. Tuy nhiên có một số vấn đề cần phải 

được tiếp tục hoàn thiện. 

1) Cần thiết phải nâng cao chất lượng 

và độ tin cậy của các số liệu hiện nay đang 

được thu thập. Với mục đích đó, việc tăng 

cường công tác tổ chức điều tra là một vấn 

đề đáng quan tâm. Việc tăng cường các 

phương tiện điều tra, cũng như cải thiện 

công tác thu thập và quản lý thông tin là 

những vấn đề cần được xem xét. Những cải 

tiến này cần phải được lập thành kế hoạch, 

và sắp xếp để đẩy mạnh công tác tổ chức 

thực hiện các cuộc điều tra trong những 

năm tới tại Tổng cục Thống kê cũng như ở 

các Bộ ngành. Các cải tiến kỹ thuật khác 

cũng có thể đạt được bằng việc hài hoà hoá 

các khái niệm, định nghĩa và các bảng phân 

loại được sử dụng trong hoạt động thống kê 

và bằng việc cải tiến thiết kế bảng hỏi cho 

các cuộc điều tra và tổng điều tra.  

2) Thông tin thống kê phải được cập 

nhật kịp thời nếu không chúng sẽ không 

được sử dụng. Vấn đề là phải tiến hành tổ 

chức thu thập thông tin thống kê lao động 

một cách định kỳ, thường xuyên và thông tin 

thu thập được phải phản ảnh sự thay đổi 

theo thời gian của những chỉ tiêu mà Chính 

phủ hoặc các Bộ quan tâm. Cần tiến hành 
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nghiên cứu chi tiết về chương trình điều tra 

và hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê 

hành chính để đảm bảo rằng các cơ quan 

chịu trách nhiệm có thể thu thập thông tin 

thống kê đúng thời hạn.  

3) Việc phổ biến số liệu thống kê còn bị 

hạn chế, các ấn phẩm thống kê được in ít, 

việc sử dụng phương tiện thông tin điện tử 

không đủ làm cho người sử dụng tin không 

dễ dàng có được số liệu mặc dù biết rằng 

đã có số liệu đó. Cần phải thiết lập một 

chính sách về các công việc phổ biến số liệu 

thống kê. Lý tưởng nhất là việc công bố này 

nên được tiến hành tại các thời điểm ở giữa 

có định kỳ tuỳ theo chu kỳ thu thập số liệu. 

Kỳ thu thập có thể là hàng tháng, hàng quý, 

hai lần một năm, hàng năm hoặc hai năm 

một lần. Các công việc đang được tiến hành 

cần phải được công bố rộng rãi ví dụ như 

bằng phương tiện website. Các số liệu gần 

đây nhất cho tất cả các chỉ tiêu nên được 

giới thiệu bằng một mẫu đơn giản. Vì lý do 

chi phí, có thể sẽ là tốt nếu không cung cấp 

đầu ra bằng bản cứng tại các thời điểm giữa 

định kỳ trừ khi có thể thanh toán được.  

4) Trong các cơ quan thống kê về lao 

động còn thiếu những cán bộ được đào tạo, 

các chuyên gia với những kỹ năng quản lý, 

kỹ năng thống kê và sử dụng máy tính, đồng 

thời điều kiện làm việc cho cán bộ thống kê 

còn chưa thoả đáng. Chính những hạn chế 

này đã làm giảm chất lượng thông tin thống 

kê. Cải tiến chất lượng số liệu trước tiên 

phải xuất phát từ việc có thêm các cán bộ 

được đào tạo tốt hơn, những người biết 

được họ đang làm gì. Do đó cần tiến hành 

thường xuyên việc đào tạo nâng cao năng 

lực thống kê cho cán bộ làm công tác thống 

kê lao động ở các cấp. Mô hình đào tạo có 

thể là tập trung hay không tập trung tuỳ theo 

đối tượng được đào tạo. Đối với cán bộ ở 

các Bộ cần có những khoá đào tạo nâng 

cao kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích số 

liệu thống kê. Đối với cán bộ ở cấp tỉnh và 

cấp quận/huyện cần thiết tăng cường năng 

lực cán bộ thông qua các khoá đào tạo, đặc 

biệt là nâng cao nhận thức của cán bộ về 

tầm quan trọng của việc thu thập số liệu với 

chất lượng tốt. Ngoài ra cũng cần đào tạo 

cho cán bộ kiến thức tin học, sử dụng máy 

tính và khai thác thông tin trên mạng. Việc 

đào tạo được thực hiện trong một chương 

trình đào tạo dài hạn với ngân sách trên cơ 

sở hàng năm. 

5) Chưa có sự điều phối hoạt động 

giữa các cơ quan thu thập và xử lý số liệu 

thống kê lao động cũng như giữa hệ thống 

thống kê lao động với các hệ thống thống kê 

tương tự khác như giáo dục, y tế, nông 

nghiệp, v.v… để tránh mâu thuẫn số liệu từ 

các nguồn thống kê này. Việc phối hợp với 

các Bộ liên quan đạt được thoả thuận về 

định nghĩa chính xác của từng chỉ tiêu và 

các siêu dữ liệu đi kèm (nguồn số liệu, kỳ 

thu thập, phương pháp tổng hợp, cơ quan 

chịu trách nhiệm, v.v..) là quan trọng. Đồng 

thời cần tạo lập một mạng lưới và cơ chế 

phối hợp giữa các đơn vị tổ chức thống kê 

khác nhau như với Văn phòng Chính phủ, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, 

v.v... để chia sẻ trách nhiệm trong việc phát 

triển các hệ thống thông tin thống kê lao 

động và liên kết các hệ thống thông tin 

thống kê khác thông qua mạng thông tin 

quốc gia và trao đổi thông tin trên Internet. 

6) Chưa có một nỗ lực nào để tổ chức một 

diễn đàn hoặc hội thảo chung cho người sản 

xuất và người dùng tin mặc dù theo định kỳ 

có tổ chức họp báo để công bố số liệu. Sự 

tác động chặt chẽ giữa người sản xuất và 

người dùng tin sẽ dẫn đến những cải tiến 

lớn trong cả chất lượng số liệu được sản 

xuất và trong cả các báo cáo được xuất bản 

sử dụng số liệu. Điều này là do số liệu 

người dùng tin sẽ có ý tưởng rõ ràng hơn về 

một số các vấn đề kỹ thuật trong việc thu 

thập số liệu, 

(tiếp theo trang 18)
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ai là chủ hộ, chứ không phải là điều tra viên 

căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi hộ để 

xác định và ghi phiếu theo quy tắc. 

* Rườm rà, không phù hợp với phương 

pháp điều tra trực tiếp, không toát lên được 

vấn đề mấu chốt là xác định chủ hộ, các 

thành viên của hộ và thứ tự ghi tên vào các 

cột.  

Để sửa những bất hợp lý đó thì nội 

dung câu hỏi phải rõ ràng, chính xác về 

nghĩa, được in đậm bằng một font chữ riêng, 

không có các lời chào giao tiếp xã giao. Phía 

dưới câu hỏi nên có ghi những lưu ý quan 

trọng nhất đối với điều tra viên và được in 

bằng font chữ khác, cỡ nhỏ hơn, in nghiêng 

và để trong ngoặc đơn. Do đó, câu này chỉ 

nên đặt như sau: 

Hä vµ tªn c¸c thµnh viªn cña hé  

(Theo quy t¾c nh©n khÈu thùc tÕ thêng tró)  

(Ghi theo thø tù: Chñ hé, vî hoÆc chång chñ hé, con ®Î cña chñ hé, ch¸u néi, ch¸u ngo¹i, 
bè mÑ ®Î cña chñ hé, cuèi cïng lµ c¸c quan hÖ kh¸c) 

 Các câu hỏi khác cũng nên sửa như vậy. 

b) Hình thức thể hiện 

Tổng quan tờ phiếu đẹp sẽ tạo tâm lý 

tốt cho điều tra viên và đối tượng điều tra 

cũng là biện pháp nâng cao chất lượng của 

Tổng điều tra.  

Cả hai khâu thiết kế và in ấn đều cần 

chú ý tạo vẻ đẹp của bảng hỏi. Đẹp cả về 

chữ nghĩa, cột dòng, màu sắc đậm nhạt,…  

khiến mọi người đều dễ tiếp thu, hạn chế sự 

nhầm lẫn. Trong điều kiện không in màu 

được thì kỹ thuật in đen trắng phải kết hợp 

hài hoà để trang phiếu sáng sủa, dễ đọc. Vì 

thế tất cả các câu hỏi, kể cả lời lưu ý và 

phương án trả lời, các câu kiểm tra đều 

phải được in trên nền trắng, có bố trí một 

số đường kẻ ngang đủ độ đậm để ngăn 

ngừa ghi nhầm dòng mà vẫn bảo đảm trang 

phiếu sáng sủa, dễ đọc 
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trong khi đó người sản xuất có ý tưởng tốt 

hơn về các biện pháp mà theo đó đầu ra 

thống kê của họ được sử dụng. Tổng cục 

Thống kê, cơ quan đứng đầu của hệ thống 

thống kê quốc gia, cần phải tìm được 

phương thức theo đó người sản xuất và 

người dùng tin có thể hợp tác với nhau, qua 

đó họ có thể đánh giá cao những quan tâm 

của đối tác. Sự tác động này đặc biệt quan 

trọng đối với những công việc bên ngoài 

Chính phủ vì nếu không họ sẽ có rất ít cơ 

hội để có thể hiểu thống kê được các cơ 

quan Chính phủ thu thập và xử lý như thế 

nào.  

Một hệ thống thống kê lao động phù 

hợp là một nhân tố cần thiết cho việc phát 

triển và giám sát thị trường lao động ở nước 

ta. Nếu không có hệ thống thống kê này, 

khó có thể đo lường được sự thành công 

hoặc các chính sách được đưa ra trong kế 

hoạch. Cải thiện hệ thống thống kê lao động 

đang là một nhu cầu cấp bách hiện nay, đặc 

biệt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 

của nước ta 

 


